Ngày soạn:  13/9/ 2012

Ngày giảng : 9A:

                     9B:
                                                                                           Tiết 22, 23
                      Văn bản:
HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ
                                  Hồi thứ mười bốn

 I. Mục tiêu
* Mức độ cần đạt:

- Bước đầu làm quen với thể loại tiểu thuyết chương hồi

- Hiểu diễn biến truyện, nội dung, nghệ thuật của đoạn trích.

* Trọng tâm kiến thức, kỹ năng:

1. Kiến thức 

- Những hiểu biết chung về nhóm tác giả thuộc Ngô gia văn phái, về phong trào Tây Sơn và người anh hùng dân tộc Quang Trung- nguyễn Huệ.

- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm viết theo thể loại tiểu thuyết chương hồi.

- Một trang sử oanh liệt của đân tộc ta: Quang trung đại phá 20 vạn quân Thanh, đánh đuổi giặc xâm lược ra khỏi bờ cõi.

2. Kĩ năng:

- KNBD: +Quan sát các sự việc được kể trong đoạn trích trên bản đồ.

+ Cảm nhận sức trỗi đậy kì diệu của tinh thần dân tộc, cảm quan hiện thực nhạy bén, cảm hứng yêu nước của tác giả trước những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc.

+ Liên hệ những nhân vật, sự kiện trong đoạn trích với những văn bản liên quan. 

- KNS: + Giao tiếp: trình bày sự hiểu biết của bản thân về những nhân vật, sự kiện lịch sử. Thể hiện niềm tự hào về truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc.

+ Tự nhận thức được trang lịch sử vẻ vang rất hào hùng của dân tộc.

3. Thái độ: GD học sinh lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, căm thù bọn bán nước hại dân.

II. Chuẩn bị 

1. GV: Tài liệu HDTH chuẩn KTKN, SGK, SGV Ngữ văn 9

 2. HS : Đọc kĩ văn bản, tìm hiểu chú thích, chuẩn bị bài .

III. Phương pháp 

- Phương pháp :Vấn đáp, thảo luận, nêu vấn đề, phân tích bình giảng,khái quát -tổng hợp.

- Kĩ thuật: Động não,hoạt động cá nhân , đặt câu hỏi, TH hành viết tích cực

IV. Tiến trình giờ dạy – giáo dục

1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ
? Nêu nội dung –nghệ thuật của văn bản “Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh”- đọc thuộc lòng đoạn trích em thích ? 

* Định hướng

   -  Nội dung:  Phản ánh đời sống xa hoa của vua chúa và sự nhũng nhiễu của quan lại 
   - Nghệ thuật :

   + Lựa chọn ngôi kể

   + Lựa chọn sự việc tiêu biểu có ý nghĩa phản ánh bản chất SV con người

   + Miêu tả sinh động

  + Sử dụng ngôn ngữ khách quan

 3.Bài mới                             

  Giới thiệu bài: Hai câu thơ đầu trong “Ai tư vãn” của công chúa Ngọc Hân khóc chồng có viết:

Mà nay áo vải cờ đào

Giúp dân dựng nước biết bao công trình.

        Vậy trong Hoàng Lê nhất thống chí, hình ảnh người anh hùng Quang Trung hiện lên như thế nào  chúng ta cùng tìm hiểu.

	          Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung 

	Hoạt động 1

P.P: Vấn đáp, thuyết trình

KT: Động não

? Nêu những hiểu biết của em về Ngô gia văn phái ? 

- HS trình bày, nhận xét bổ sung

- GV:

+ Nửa cuối tK XVIII nửa đầu TK XI X, xã hội Việt Nam có nhiều biến động lịch sử: sự khủng hoảng của chế độ PK, mưu đồ của kẻ thù xâm lược...

 + Đây là một dòng họ nổi tiếng với truyền thốngnghiên cứu sáng tác văn chương ở nước ta. Theo nghiên cứu thì tác phẩm là do 4 tác giả sáng tác.Ngô Thì Chí (1753 - 1788) làm quan thời Lê Chiêu Thống. Ông viết 7 hồi đầu của t/p. Ngô Thì Du (1772 - 1840) làm quan dưới triều nhà Nguyễn. Ông viết 7 hồi tiếp theo.
? Trình bày những hiểu biết của em về tp?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - Hoàng Lê ...: Là cuốn sách ghi chép về sự thống nhất của vương triều nhà Lê.  Hoàng Lê....là cuốn tiểu thuyết lịch sử bằng chữ viết theo lối chương hồi. TP gồm 17 hồi. Mỗi hồi đều mở đầu bằng 2 câu tóm tắt nd chính và kết thúc bằng sv gây ra tình huống chưa có lời giải đáp 

* Giá trị của tác phẩm: Tác phẩm là bức tranh hiện thực của XHVN cuối TK XVIII. Đây là thời kỳ đầy biến động của XHPK. Các tập đoàn PK xâu xé lẫn nhau, nd lầm than. Các TG Ngô Thì đã đóng góp một tiếng nói tố cáo trực diện, mạnh mẽ vào bọn thống trị PK ích kỉ, đớn hèn. Tp’ toát lên gtrị nhân đạo cao cả. Là tiểu thuyết chương hồi nhưng t/p vẫn giữ nguyên thi pháp của VH cổ điển. XD chân dung NV bằng bút pháp ước lệ tượng trưng. Ngôn ngữ mang đậm p/cách dân gian vừa giản dị, bình dân vừa giàu hình tượng, không bị gò bó bởi khuôn phép của Hán học. T/p đã khắc họa thành công những nguyên mẫu điển hình: Nguyễn Huệ, Lê Chiêu Thống, Tôn Sĩ Nghị vừa có nét khái quát điển hình vừa có nét cá thể sinh động. Đây là t/p văn xuôi chữ Hán có quy mô lớn nhất và đạt được những thành công x/sắc về mặt n/thuật, đặc biệt trong l/vực tiểu thuyết. 

Hoạt động 2

P.P: Vấn đáp, phân tích giảng bình, TL

KT: Động não, đặt câu hỏi, HĐ cá nhân, HĐ nhóm

? Nội dung của hồi thứ mười bốn kể lại những sự việc gì?

- Hồi 14: Kể lại việc Tôn Sỹ Nghị mượn tiếng đưa Lê Chiêu Thống về nước, thực chất thực hiện ý đồ xâm lược đồng thời ghi lại chiến công lẫy lừng của Quang Trung trong đợt tiến quân ra  Bắc lần 3 đánh tan quân Thanh bảo vệ nền độc lập dân tộc.                                                                                                                                                                       

* GV hướng dẫn HS đọc phù hợp với ngữ điệu từng nhân vật lời kể; đoạn tả trận đánh đọc với giọng khẩn trương phấn chấn.

- 3- 4 HS đọc, giải nghĩa chú thích 

- HS nhận xét cách đọc; GV đánh giá việc đọc của HS
? Theo em, phần trích có thể chia làm mấy đoạn ? Nội dung từng đoạn ?

- Đoạn 1: Từ đầu -> 25 tháng 12 năm Mậu Thân. 

- Đoạn 2: Tiếp theo -> rồi kéo vào thành
- Đoạn 3: Còn lại

* Chú ý: từ đầu ... rồi kéo vào thành.

? Nghe tin giặc đánh chiếm Thăng Long, thái độ của Nguyễn Huệ ntn ?

 - Giận lắm, họp với tướng sĩ, định thân chinh cầm quân đi ngay.

? Chỉ trong vòng một tháng, Nguyễn Huệ đã làm những việc gì để chuẩn bị?

- Tế cáo trời đất, lên ngôi hoàng đế để chính danh vị; đốc xuất đại binh ra bắc; tuyển mộ quân lính, mở cuộc duyệt binh lớn ở Nghệ An; phủ dụ tướng sĩ, định kế hoạch hành quân, đánh giặc, kế hoạch đối phó với nhà Thanh sau chiến thắng.

? Qua những việc làm chuẩn bị cho cuộc tấn công đó chứng tỏ Nguyễn Huệ là người ntn?

- HS bộc lộ

- GV chốt

?Trong kế hoạch đối phó với nhà Thanh, Nguyễn Huệ đã nhận rõ tình hình thế cuộc ntn?

- Nhận rõ tương quan giữa ta và địch: “Chúng là nước lớn gấp 10 lần nước ta”.

? Từ việc nhận rõ tương quan ấy, Nguyễn Huệ có kế hoạch đánh địch ntn?

? Lời dụ quân trước lúc lên đường của Nguyễn Huệ có ý nghĩa gì? (  đọc lời dụ)

- Lời dụ quân như bài hịch ngắn gọn mà ý tứ sâu xa có tác dụng  khích lệ  lòng yêu nước và truyền thống quật cường của dân tộc.

? Sự việc trên giúp em hiểu thêm điều gì về Nguyễn Huệ?

? Trong xét đoán bề tôi, Nguyễn Huệ đã thể hiện là người ntn?

- Ông hiểu rõ tường tận năng lực của từng người và có tài dùng người. Ông hiểu được con người của Ngô Thì Nhậm, sử dụng hết tài năng của Ngô Thì Nhậm.

 ? Đường lối, chiến lược, tầm nhìn của Nguyễn Huệ được thể hiện ntn? Em có cảm nhận gì về về ông qua đường lối chiến lược tầm nhìn của ông?

* GV h/dẫn Hs tìm hiểu vai trò l.đạo của Ng.Huệ trong cuộc hành binh thần tốc.

? Kể tóm tắt diễn biến cuộc hành binh thần tốc ?

- Diễn biến: 25 tháng 12 bắt đầu xuất quân Phú Xuân. Ngày 29 tới Nghệ An. Tại đây, vừa tuyển quân, tổ chức đội ngũ, vừa duyệt binh. Hôm sau tiến quân ra Tam Điệp. Đêm 30 tháng 12 đã lập tức lên đường tiến quân ra Thăng Long. Kế hoạch mồng 7 Tết ở Thăng Long (thực tế vượt mức 2 ngày).

? Qua đó em có nhận xét gì về tài dùng binh của Nguyễn Huệ ?

? Đặc biệt, hình ảnh Quang Trung trong chiến trận được tg’ miêu tả với vẻ đẹp ntn ?

- Một vị tổng chỉ huy quyết đoán phương lược, tự mình xông pha nơi khói lửa “ Ông cưỡi voi đi đốc thúc ” quân lính hăng hái xông lên hạ liên tiếp các đồn địch.
? Ở trận đánh ở đồn Ngọc Hồi, hình ảnh Quang Trung hiện lên ntn ?

- Trong cảnh “ khói tỏa mù trời, cách gang tấc không thấy gì ” nổi bật lên là hình ảnh vị chỉ huy cưỡi voi đi đốc thúc. (Có cuốn sử sách ghi: Khi vào tới Thăng Long, tấm áo bào màu đỏ đã xậm đen khói súng).

? Đoạn văn trên tác giả đã sử dụng những phương thức biểu đạt nào?

- Đoạn văn trần thuật không chỉ nhằm ghi lại những sự kiện lịch sử mà còn chú ý miêu tả cụ thể từng hành động, lời nói của nhân vật chính, từng trận đánh và những mưu lược tính toán, thế đối lập giữa 2 đội quân.

? Qua đoạn trích, hình ảnh người anh hùng Nguyễn Huệ được khắc họa ntn?

- HS TL nhóm trình bày

- GV chốt

? Theo em, vì sao tg vốn có cảm tình với vua Lê lại có thể viết thực và hay như thế về Nguyễn Huệ?

- Các tg’ đã tôn trọng l.sử, đồng thời khi viết họ đã đứng trên q.điểm, lập trường d.tộc và tinh thần yêu nước nên những trang viết về Quang Trung rất chân thực và hay, mang màu sắc sử thi (đặc điểm của sử thi: M.tả người anh hùng theo lập trường d.tộc, như là đại diện cho d.tộc với văn phong ca ngợi, trang trọng, thành kính).

* Chú ý đoạn: Lại nói....hết

? Em biết gì về Tôn Sĩ Nghị

* Gv cho hs hiểu thêm về Tôn Sĩ Nghị:

Kéo quân sang An Nam là nhằm những lợi ích riêng, lại không muốn tốn nhiều xương máu; Hơn nữa, y còn là tên tướng bất tài. Cầm quân mà không biết tình hình thực hư ra sao, lại còn kiêu căng, tự mãn, chủ quan, khinh thường đối phương.

? Khi quân Tây Sơn đánh đến nơi, Tôn Sĩ Nghị ntn?

- Sợ mất mật, ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mắc áo giáp, chuồn trước qua cầu phao.

? Sự hoảng loạn của quân Thanh khi quân Tây Sơn đánh đến nơi được miêu tả qua những chi tiết nào?

- Tan tác bỏ chạy...tắc nghẽn sông Nhị Hà

- Thái thú Sầm Nghi Đống thắt cổ tự vẫn

? Những chi tiết trên giúp em hiểu gì về đội quân xâm lược nhà Thanh?

- Các chi tiết trên đã lột tả bản chất của đội quân phi nghĩa thất bại nhục nhã ê chề.

? Số phận bi đát của bọn vua quan phản quốc được tác giả miêu tả ntn ? 

- Lê Chiêu  Thống cùng mấy bề tôi thân tín “vội vã đưa thái hậu ra ngoài’’ chạy bán sống, bán chết, cướp cả thuỳên dân để qua sông

? Qua đó giúp em hiểu gì về vua tôi Lê Chiêu Thống ? 

- Là bọn người hèn mạt, bọn chúng đã từ bỏ dân tộc, gắn vận mệnh mình với kẻ xâm lược và phải chịu số phận thảm bại. «  Nước Nam từ khi có đế vương chưa có ông vua nào hèn hạ như thế ”. Đây là lời kết án đanh thép nhất, khinh bỉ nhất với Lê Chiêu Thống.

* Gv: Đoạn văn miêu tả chân thực tình cảnh khốn quẫn của vua Lê Chiêu Thống nhưng tác giả vẫn kín đáo gửi gắm một chút tình cảm, cảm xúc riêng của bề tôi. 

? Tình cảm, cảm xúc kín đáo ấy được biểu hiện nth?

- Lòng cảm thương được biểu hiện qua những giọt nước mắt và thái độ săn sóc tận tình của người thổ hào

? Nhận xét về  giọng điệu của đoạn văn?

- Ngậm ngùi

Hoạt động 3

P.P : Vấn đáp, thuyết trình, tổng hợp 

KT : Động não

? Ý nghĩa  nội dung của đoạn trích ? 

- Người anh hùng dân tộc nguyễn Huệ:

- Số phận quân Thanh xâm lược  và vua tôi Lê chiêu Thống:

? Em có cảm nghĩ gì về họ?

- Tự hào trân trọng, khâm phục

- Khinh bỉ, căm giận 

- Tố cáo lên án coi thường 

? Nêu những nét nghệ thuật đặc sắc của đoạn trích? 

- Lựa chọn trình tự kể :

- Sử dụng ngôn ngữ :

- Giọng văn 

* HS đọc ghi nhớ SGKT72 

Họt động 4

P.P: Vấn đáp, tổ chức cho HS tự tiếp thu kiến thức, TL

KT: Động não

* Tại sao các tg Ngô gia văn phái là những cựu thần, chịu ơn sâu nghĩa nặng của nhà Lê lại có thể viết thực và hay như vậy về  ng anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ ?

- HS TL nhóm (3’), cử đại diện trình bày, nhận xét, bổ sung

- GV chốt
	I. Giới thiệu chung

  1. Tác giả

- Ngô Gia Văn Phái gồm những tác giả thuộc dòng họ Ngô Thì  nổi tiếng về văn học lúc bấy giờ - ở làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì( nay thuộc Hà nội); trong đó có 2 tác giả chính là Ngô Thì Chí (1753-1788), Ngô Thì Du  (1772-1840).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Tác phẩm

- Thể loại: tiểu thuyết chương hồi  – Là tiểu thuyết lịch sử có quy mô lớn, phản ánh những biến động lịch sử của nước nhà từ cuối TK XVIII đến những năm đầu TK XI X

- Đoạn trích nằm ở hồi thứ mười bốn  trong mười bảy hồi của tác phẩm.

II. Đọc hiểu văn bản

1.  Đọc- chú thích.

2. Kết cấu- Bố cục

- Đoạn 1: Nhận được tin cấp báo quân thanh đã chiếm Thăng Long, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế và thân chinh cầm quân ra Bắc đánh giặc

- Đoạn 2: Cuộc hành quân thần tốc và chiến thắng lừng lẫy của vua Quang Trung.

- Đoạn 3: Sự đại bại của quân tuớng nhà Thanh và tình trạng thảm hại của vua tôi Lê Chiêu Thống.

3. Phân tích

 a. Hình tượng người anh hùng Nguyễn Huệ. 

- Là người hành động mạnh mẽ, quyết đoán, hành động một cách xông xáo, nhanh gọn, có chủ định và rất quả quyết.

- Sáng suốt trong việc xét đoán bề tôi. Ông hiểu rõ tường tận năng lực của từng người và có tài dùng người. 

- Một vị chỉ huy mưu lược, tài ba, sáng suốt, quyết đoán trước những biến cố.

b. Cuộc hành quân thần tốc và chiến thắng lừng lẫy của vua Quang Trung.

- Tài dùng binh như thần, tài tổ chức cầm quân.

*  Hình ảnh người anh hùng có tính cách quả cảm, có trí tuệ sáng suốt, nhạy bén, có tài dùng binh như thần. Là người tổ chức và là linh hồn của chiến công vĩ đại.

c. Số phận của bọn xâm lược và vua quan phản quốc
* Hình ảnh bọn xâm lược: kiêu căng tự mãn, chủ quan, coi thường đối phương

- Thảm bại nhục nhã ê chề.

* Hình ảnh bọn vua tôi Lê Chiêu Thống

- Đớn hèn, nhục nhã, số phận thảm bại gắn chặt với bọn xâm lược

4. Tổng kết

  4. 1. Nội dung

   - Tự hào ngợi ca  hình ảnh người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ với chiến công thần tốc đại phá quân Thanh xâm lược.

- Sự thất bại thảm hại của quân Thanh và số phận bi đát, nhục nhã của vua tôi Lê Chiêu Thống .

  4. 2. Nghệ thuật

 - Lựa chọn trình tự kể theo diễn biến lịch sử.

- Sử dụng ngôn ngữ kể, tả sinh động, chân thật nhằm khắc hoạ chân dung những n/vật lịch sử.

- Giọng văn trần thuật thể hiện thái độ của tác giả với vương triều nhà Lê, với chiến thắng của dân tộc và với bọn cướp nước.

4. 3. Ghi nhớ SGKT72

III. Luyện tập (6’)

* Tại sao các tg Ngô gia văn phái là những cựu thần, chịu ơn sâu nghĩa nặng của nhà Lê lại có thể viết thực và hay như vậy về  ng anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ ?

- Quan điểm phản ánh hiện thực: tôn trọng sự thực lịch sử và ý thức dân tộc.

- Sự thực là ông vua Lê hèn yếu đã cõng rắn gắn gà nhà.

- Chiến công lẫy lừng của vua QT là niềm tự hào của cả dân tộc.


4. Củng cố (3’)

- Tóm tắt Hồi mười bốn của : «  Hoàng Lê nhất thống chí » của Ngô gia văn phái

5. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài (1’)

- Tóm tắt được văn bản; phân tích cảm nhận về hình ảnh người anh hùng người anh hùng Nguyễn Huệ...?

- Chuẩn bị “Sự phát triển của từ vựng” 

V. Rút kinh nghiệm:

Thời gian toàn bài...................................................................................................

Thời gian từng phần................................................................................................

Nội dung kiến thức.................................................................................................

................................................................................................................................

Phương pháp...........................................................................................................

................................................................................................................................

